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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: Động vật có khả năng cảm ứng đa dạng, nhanh chóng và chính xác hơn thực vật chủ yếu là do chúng:

A. Có khả năng di chuyển
B. Có tổ chức cơ thể phức tạp hơn

C. Có nhiều loại hoocmon
D. Có hệ thần kinh

Câu 2: Diễn biến của hệ tuần hoàn kín theo trật tự nào?

A. Tim( tĩnh mạch( mao mạch( động mạch( tim

B. Tim( mao mạch( động mạch( tĩnh mạch( tim

C. Tim(động mạch( khoang cơ thể( tĩnh mạch( tim

D. Tim( động mạch( mao mạch( tĩnh mạch( tim

Câu 3: Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có:

A. Tốc độ máu chảy chậm, máu đi được xa.          B. Máu chảy trong động mạch với áp lực rất cao.
C. Máu lưu thông liên tục trong hệ mạch.

D. Máu đến các cơ quan nhanh, không đáp ứng được nhu cầu trao đổi chất.

Câu 4: Nồng độ Ca2+  trong cây là 0,3%, trong đất là  0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+  bằng cách nào?
A. Khuếch tán.
B. Hấp thụ thụ động.
C. Hấp thụ chủ động.
D. Thẩm thấu.

Câu 5: Vì sao khi bón phân vào đất, cây sẽ khó hấp thụ nước?

A. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm
B. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng

C. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm
D. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng

Câu 6: Hệ thần kinh dạng ống gồm có:

A. Tủy sống và dây thần kinh tủy               B. Não bộ và tủy sống

C. Não bộ và dây thần kinh não                 D. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên

Câu 7: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao. Đó là kết quả của:
A. hướng hóa.
B. hướng sáng.
C. hướng trọng lực.
D. hướng tiếp xúc.

Câu 8: Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?

A. Hoa quỳnh nở vào ban đêm. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng.
B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.

C. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hoa bồ công anh nở lúc có ánh sáng.
D. Sự cụp, xoè của lá cây trinh nữ. Khí khổng đóng và mở.

Câu 9: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở bộ phận nào của xináp?

A. Màng sau xináp.
B. Màng trước xináp
C. Chùy xináp.
D. Bóng xináp

Câu 10: Huyết áp là:

A. Áp lực máu tác dụng lên động mạch.
B. Lực co bóp của tim nhận máu từ tĩnh mạch.

C. Áp lực máu tác dụng lên thành mạch.
D. Lực co bóp của tâm nhĩ tống máu vào mạch.

Câu 11: Khi ta nhìn vào lá cây thấy chúng có màu xanh lục là do

A. Đó là màu xanh của diệp lục                B. Đó là màu xanh của lục lạp

C. Chúng hấp thụ ánh sáng vùng xanh tím và vùng đỏ, để lại vùng xanh lục

D. Chúng hấp thụ hầu hết ánh sáng vùng đỏ, để lại vùng xanh tím và vùng đỏ

Câu 12: Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

A. Vì tổng tiết diện của mao mạch lớn.
B. Vì áp lực co bóp của tim giảm.

C. Vì số lượng mao mạch lớn hơn.
D. Vì mao mạch thường ở xa tim.

Câu 13: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là:

A. Xảy ra chậm, dễ nhận thấy.
B. Xảy ra nhanh, dễ nhận thấy.

C. Xảy ra chậm, khó nhận thấy.
D. Xảy ra nhanh, khó nhận thấy.

Câu 14: Điều sai khác lớn nhất giữa hệ tim mạch người và hệ tim mạch cá là:

A. Ở cá, máu được ôxi hóa khi qua nền mao mạch mang.

B. Ở người có hai vòng tuần hoàn còn ở cá chỉ có một vòng tuần hoàn.

C. Người có vòng tuần hoàn kín, cá có vòng tuần hoàn hở.

D. Các ngăn tim ở người gọi là các tân nhĩ và tâm thất.

Câu 15: Phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là:

A. duỗi thẳng cơ thể
B. di chuyển đi chỗ khác

C. co toàn bộ cơ thể
D. co ở phần cơ thể bị kích thích

Câu 16: Ví dụ nào là ứng động sinh trưởng:

A. Sự nở của các loại hoa.
B. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ.

C. Sự vận động bắt mồi của cây ắp ấm.
D. Sự vận động bắt mồi của cây bắt mồi.

Câu 17: Nước và chất khoáng hoà tan được vận chuyển từ:

A. Rễ  lên Lá  theo mạch rây
B. Rễ  lên Lá  theo mạch gỗ.

C. Lá xuống rẽ theo mạch gỗ
D. Lá xuống rẽ theo mạch rây

Câu 18: Thức ăn xenlulôzơ lưu lại tại dạ cỏ đã tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật phát triển mạnh. Đây là quá trình bién đổi:

A. Cơ học           B. Sinh học            C. Hoá học
         D. Cơ học, hoá học, sinh học.

Câu 19: Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn?

A. Vì nguồn thức ăn ở 2 môi trường phong phú.         B. Vì hô hấp bằng phổi và bằng da.

C. Vì chi có màng vừa bơi vừa nhảy được trên cạn.   D. Vì da luôn cần ẩm ướt.

Câu 20: Trong cơ thể, các hệ nào sau đây có vai trò chủ yếu điều chỉnh hoạt động của các hệ khác:

A. Hệ thần kinh và hệ nội tiết.
B. Hệ tim mạch và hệ cơ.

C. Hệ bạch huyết và hệ da.
D. Hệ bạch huyết và hệ nội tiết.

Câu 21: Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nguyên tố khoáng bón cho cây là

A. P, K, Fe
B. N, Mg, Fe
C. P,K,Zn
D. S, P, K
Câu 22: Tiêu hóa là:

A. quá trình biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.
B. quá trình biến đổi chất hữu cơ phức tạp có trong thức ăn thành chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
C. quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng.
D. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng hình thành phân thải ra ngoài cơ thể.
Câu 23: Một người có huyết áp 120/90. Con số 120 chỉ . . . và con số 90 chỉ . . . :

A. . . . huyết áp trong vòng tuần hoàn lớn . . . huyết áp trong vòng tuần hoàn phổi.

B. . . . huyết áp trong kì co tim . . . huyết áp trong kì giãn tim.

C. . . . huyết áp trong các động mạch . . . huyết áp trong các tĩnh mạch.

D. . . . huyết áp động mạch . . . nhịp tim.

Câu 24: Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí của thực vật là:

A. Axit lactic(C3H6O3)     B. Rượu êtylic(C2H5OH)     C. Axit oxaloaxêtic (AOA)  D. CO2, H2O và ATP
Câu 25: Ở thủy tức, khi bị kích thích tại một điểm trên cơ thể thì:

A. toàn cơ thể phản ứng.
B. phần tua phản ứng.

C. chỉ điểm đó phản ứng.
D. một phần cơ thể phản ứng.

Câu 26: Pha tối của quang hợp xảy ra ở cấu trúc nào của lục lạp?

A. Chất nền (Strôma).
B. Grana.
C. Màng lục lạp.
D. Tilacôit.

Câu 27: Qua con đường nào, thoát hơi nước có vận tốc lớn và được điều chỉnh?

A. Con đường qua cành và lá.
B. Con đường qua cutin.

C. Con đường qua khí khổng.
D. Con đường qua bì khổng.

Câu 28: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào?

A. Chùy xináp( màng trước xináp( khe xináp(màng sau xináp.

B. Chùy xináp(màng sau xináp( khe xináp( màng trước xináp.

C. Màng trước xináp(khe xináp( màng sau xináp( chùy xináp.

D. Chùy xináp( màng trước xináp( màng sau xináp( khe xináp..

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình tổng quát của quang hợp? (1,5)
Câu 2: Trình bày các giai đoạn của quá trình truyền tin qua xináp?  (1,5đ)
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